ÔN TIẾNG VIỆT 1

Đọc thầm bài văn sau:

	Phong cảnh đền Hùng
     Đền Thượng nằm chót vót trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Trước đền, nhữn khóm hải đường đâm bông rực đỏ, những cánh bướm nhiều màu sắc bay dập dờn như đang múa quạt xòe hoa. Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc sơn hà uy nghiêm đề ở bức hoành phi treo chính giữa.

     Lăng của các vua Hùng kề bên đền Thượng, ẩn trong rừng cây xanh xanh. Đứng ở đây, nhìn ra xa, phong cảnh thật là đẹp. Bên phải là đỉnh Ba Vì vòi vọi, nơi Mị Nương – con gái vua Hùng Vương thứ 18 – theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao. Dãy Tam Đảo như bức tường xanh sừng sững chắn ngang bên trái đỡ lấy mây trời cuồn cuộn. Phía xa xa là núi Sóc Sơn, nơi in dấu chân ngựa sắt Phù Đổng, người có công giúp Hùng Vương đánh thắng giặc Ân xâm lược. Trước mặt là Ngã Ba Hạc, nơi gặp gỡ giữa ba dòng sông lớn tháng năm mải miết đắp bồi phù sa cho đồng bằng xanh mát.

      Trước đền Thượng có một cột đá cao đến năm gang, rộng khoảng ba tấc. Theo ngọc phả, trước khi dời đô về Phong Khê, An Dương Vương đã dựng mốc đá đó, thề với các vua Hùng giữ vững giang sơn. Lần theo lối cũ đến lưng chừng núi có đền Trung thờ 18 chi vua Hùng. Những cành hoa đại cổ thụ tỏa hương thơm, những gốc thông già hàng năm, sáu thế kỉ che mát cho con cháu về thăm đất Tổ. Đi dần xuống là đền Hạ, chùa Thiên Quang và cuối cùng là đền Giếng, nơi có giếng Ngọc trong xanh, ngày xưa công chúa Mị Nương thường xuống rửa mặt, soi gương.

                                                                                    Theo ĐOÀN MINH TUẤN


   Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng khoanh tròn và hoàn thành các bài tập sau:
1.Đền Hùng ở đâu và thờ ai? 
a) Ở núi Nghĩa Lĩnh, thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và thờ các vua Hùng . 
b) Ở núi Hồng Lĩnh, thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Vĩnh Phúc và thờ Hùng Vương .

c) Ở núi Ba Vì, thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ  và  thờ vua An Dương Vương.
d) Ở núi Hồng Lĩnh, thôn Cổ Tích, xã Hy Cương, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ và thờ các vua Hùng . 

2.Bài văn gợi nhớ đến những truyền thuyết gì? 

a) Thánh Gióng , Sơn Tinh Thủy Tinh , An Dương Vương .

b) An Dương Vương ,Sơn Tinh Thủy Tinh ,Bánh chưng bánh giầy.

c) Sơn Tinh Thủy Tinh, Sự tích trăm trứng , Thánh Gióng , An Dương Vương, Bánh chưng bánh giầy.

d) Sơn Tinh Thủy Tinh , An Dương Vương, bếp tro, giếng nước.

3.Ngày nào là ngày giỗ Tổ?

a) a.Ngày mùng mười tháng ba âm lịch hằng năm.
b) b.Ngày mùng mười tháng ba dương lịch hằng năm.
c) c.Ngày mùng ba tháng mười âm lịch hằng năm.
d) d.Ngày mùng tám tháng mười âm lịch hằng năm
4.Ngày giỗ các vua Hùng gợi cho người Việt Nam ta suy nghĩ gì?
a) Nhớ về công lao dựng nước của các vua Hùng.
b) Nhớ về nguồn gốc, quê hương mình.
c) Cần phải yêu nước và bảo vệ đất nước.
d) Nhớ về công lao dựng nước của các vua Hùng. Nhớ về nguồn gốc, quê hương mình.
5.Trong bài đọc có mấy cụm từ đồng nghĩa với cụm từ “ Tổ quốc Việt Nam”?
a) Một cụm từ, đó là cụm từ: .............................................................................
b) Hai cụm từ, đó là cụm từ: .........................................................................
c) Ba cụm từ, đó là cụm từ:............................................................................
d) Bốn cụm từ, đó là cụm từ:..........................................................................
6.Dòng nào dưới đây chứa các từ láy có trong bài văn?

a) Dập dờn, chót vót, xanh xanh, xa xa.

b) Dập dờn, chót vót, xanh xanh, vòi vọi, sừng sững, cuồn cuộn, xa xa.

c) Dập dờn, chót vót, xanh xanh, xa xa, thăm thẳm.

d) Dập dờn, chót vót, xanh xanh, thăm thẳm, sừng sững, cuồn cuộn, xa xa.

7.Nêu nội dung chính của bài Phong cảnh Đền Hùng?

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 8.Em hãy nêu tác dụng của dấu phẩy trong câu “Trong đền, dòng chữ vàng Nam quốc sơn hà uy nghiêm đề ở bức hoành phi treo chính giữa” .

 .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
9.Tìm cặp từ hô ứng thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành câu ghép.

Thủy Tinh dâng nước cao………………….Sơn Tinh làm núi cao lên……………………..

10. Đặt câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ: Không những  ...... mà ........ và xác định cấu tạo của câu ghép đó.

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Đánh giá cho điểm Tiếng Việt đọc hiểu:
 Học sinh dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập đạt số điểm như sau:

 Câu 1:  (0,5 điểm ) 


Học sinh khoanh vào ý a được 0,5 điểm.

Câu 2: (0,5 điểm)


Học sinh khoanh vào ý c được 0,5 điểm.

Câu 3:  (0,5 điểm ) 

          Học sinh khoanh vào ý b được 0,5 điểm.

Câu 4:  (0,5 điểm ) 


Học sinh khoanh vào ý d được 0,5 điểm.

Câu 5 :  (0,5 điểm) 


a. Một cụm từ, đó là cụm từ : Nam quốc sơn hà
Câu 6:  (0,5 điểm) 


Học sinh khoanh vào ý b được 1 điểm.

Câu 7:  (1 điểm) 

   Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất Tổ, đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng của mỗi con người đối với tổ tiên.
Câu 8 :  ( 1 điểm ) 

Ngăn cách trạng ngữ với các thành phần chính trong câu.
Câu 9: (1 điểm) Học sinh điền đúng cặp từ “ Hô ứng”

Cụ thể:  Thủy Tinh dâng nước cao  bao nhiêu Sơn Tinh làm núi cao lên bấy nhiêu.

Câu 10: ( 1 điểm )


+ Đặt được một câu theo yêu cầu (0,5điểm)

+ Xác định được chủ ngữ và vị ngữ (0,5điểm).

Tập làm văn: 
   Đề bài: Trong những năm học cấp một, có nhiều thầy cô giáo dạy em, để lại những ấn tượng trong em. Em hãy tả lại thầy cô giáo kính mến đó của em.
ÔN TIẾNG VIỆT 2

Em hãy đọc thầm bài sau:

                                                      Tranh làng Hồ

       Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích những tranh lợn, gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tranh tố nữ của làng Hồ. Mỗi lần Tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân. Họ đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hỉnh và tươi vui.

      Phải yêu mến cuộc đời trồng trọt, chăn nuôi lắm mới khắc được những tranh lợn ráy có những khoáy âm dương rất có duyên,  mới vẽ được những đàn gà con tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ.
     Kĩ thuật tranh làng Hồ đã đạt tới sự trang trí tinh tế: những bộ tranh tố nữ áo màu, quần hoa chanh nền đen lĩnh của một thứ màu đen rất Việt Nam. Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của những chất liệu gợi nhắc thiết tha đến đồng quê đất nước: chất rơm bếp, than của cói chiếu và than của lá tre mùa thu rụng lá. Cái màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo góp phần vào kho tàng màu sắc của dân tộc trong hội họa. Màu trắng ấy càng ngắm càng ưa nhìn; những hạt cát của điệp trắng nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn  làm tăng thêm vẻ thâm thúy cho khuôn mặt, tăng thêm sống động cho dáng người trong tranh.

                                                                                    Theo Nguyễn Tuân
*Khoanh vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Kĩ thuật tạo màu của tranh làng Hồ có gì đặc biệt?

A. Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của những chất liệu đồng quê: rơm bếp, than của cói chiếu và than của lá tre.

B. Màu trắng điệp cũng là một sự sáng tạo: những hạt cát của điệp trắng nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn.

C. Những bộ tranh tố nữ áo màu, quần hoa chanh nền đen lĩnh của một thứ màu đen rất Việt Nam.

D. Màu đen không pha bằng thuốc mà luyện bằng bột than của rơm bếp, cói chiếu, lá tre mùa thu. Màu trắng điệp làm bằng bột vỏ sò trộn với hồ nếp, “nhấp nhánh muôn ngàn hạt phấn”.

Câu 2: (0,5 điểm) Những từ ngữ nào dùng để đánh giá về tranh làng Hồ?

A. Rất có duyên.

B. Tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ.

C. Đã đạt tới sự trang trí tinh tế.

D. Rất có duyên, tưng bừng như ca múa bên gà mái mẹ, đã đạt tới sự trang trí tinh tế.

Câu 3: (0,5 điểm)Do đâu mà những nghệ sĩ dân gian làng Hồ có thể vẽ nên những bức tranh đặc sắc như vậy?

A. Vì họ được đào tạo chuyên môn rất kĩ lưỡng.

B. Vì họ rất yêu mến cuộc đời trồng trọt, chăn nuôi.

C. Vì họ có nhiều thời gian để vẽ một bức tranh.

D. Vì họ được sống ở làng Hồ.

Câu 4: (0,5 điểm): Hãy kể tên một số bức tranh làng Hồ lấy đề tài trong cuộc sống hằng ngày của làng quê Việt Nam: ………………………………………………

Câu 5: (1 điểm) Bài Tranh làng Hồ có ý nghĩa gì?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 6: (0,5 điểm) Trong câu “Họ đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hỉnh và tươi vui”. Từ “Họ” để nói tới ……………………………………………………………………………………

Câu 7: (0,5 điểm) Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép dưới đây:

      Mặc dù ông mất đi nhưng cây cam vẫn đọng lại trong lòng bà ngoại em bao tình thương nhớ.

Câu 8: (1 điểm) Xác định các vế câu và cặp quan hệ từ trong câu ghép dưới đây:

                     Vì trời nắng to và kéo dài nên một số cây cỏ bị héo úa.

· Cặp quan hệ từ: …………………………………………………………

· Vế 1:…………………………………………………………………….

· Vế 2: …………………………………………………………………….

Câu 9: (1 điểm) Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản:

a) ……………………………………………nhưng em vẫn còn ngồi học bài.

b) Mặc dù Hồng ở xa trường …………………………………………………

Câu 10: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

Câu ghép có sử dụng cặp từ hô ứng:

a) Vì trời mưa to nên gió thổi mạnh.

b) Trời càng mưa to, gió càng thổi mạnh.

c) Tuy Hồng chưa khỏi bệnh nhưng bạn đã đi học.

d) Hồng chưa khỏi bệnh, bạn đã đi học.

2.Tập làm văn 

Tả quyển sách Tiếng Việt 5, tập hai của em
ĐÁP ÁN

Câu 1: (0,5 điểm) D

Câu 2: (0,5 điểm) D

Câu 3: (0,5 điểm) B

Câu 4: (0,5 điểm) Tranh vẽ lợn, gà, chuột, ếch, cây dừa, tranh tố nữ.

Câu 5: (1 điểm) Ca ngợi và biết ơn những nghệ sĩ làng Hồ đã sáng tạo ra những bức tranh dân gian độc đáo.

Câu 6: (0,5 điểm) “Họ” để nói tới những người nghệ sĩ tạo hình.

Câu 7: (1 điểm) Mặc dù ông mất đi nhưng cây cam vẫn đọng lại trong lòng bà 

ngoại em bao tình thương nhớ.

Câu 8: (1 điểm) Vì trời nắng to và kéo dài nên một số cây cỏ bị héo úa.

· Cặp quan hệ từ: Vì…..nên

· Vế 1: trời nắng to và kéo dài

Vế 2: một số cây cỏ bị héo úa

Câu 9: (1 điểm) 
a) Tuy đêm đã khuya nhưng em vẫn còn ngồi học bài.

b) Mặc dù Hồng ở xa trường nhưng bạn luôn đi học đúng giờ.

Câu 10: (1 điểm) Câu ghép có sử dụng cặp từ hô ứng:

a) Vì trời mưa to nên gió thổi mạnh.                               S
b) Trời càng mưa to, gió càng thổi mạnh.                        Đ
c) Tuy Hồng chưa khỏi bệnh nhưng bạn đã đi học.        S
d) Hồng chưa khỏi bệnh, bạn đã đi học.                         Đ
ÔN TIẾNG VIỆT 3

I. Em hãy đọc thầm bài tập đọc “Trí dũng song toàn” trả lời câu hỏi:

TRÍ DŨNG SONG TOÀN

Mùa đông năm 1637, thám hoa Giang Văn Minh được vua Lê Thần Tông cử đi sứ Trung Quốc. Chờ rất lâu mà vẫn không được vua nhà Minh cho tiếp kiến, ông vờ khóc lóc rất thảm thiết. Vua Minh liền hạ chỉ mời ông đến hỏi cho ra lẽ.

Thám hoa vừa khóc vừa than rằng:

-Hôm nay là ngày giỗ cụ tổ năm đời của thần, nhưng thần không có mặt ở nhà để cúng giỗ. Thật là bất hiếu với tổ tiên! 

Vua Minh phán: 

-Không ai phải giỗ người đã chết từ năm đời. Sứ thần khóc lóc như vậy thật không phải lẽ! 

Giang Văn Minh nghe vậy, bèn tâu :

-Vậy, tướng Liễu Thăng tử trận đã mấy trăm năm, sao hằng năm nhà vua vẫn bắt nước tôi cử người mang lễ vật sang cúng giỗ?

Biết đã mắc mưu sứ thần, vua Minh vẫn phải nói :

-Từ nay trở đi, nước ngươi không phải góp giỗ Liễu Thăng nữa. 

-Từ đó, nước ta mới thoát khỏi nạn mỗi năm cống nạp một tượng vàng để đền mạng Liễu Thăng.

Lần khác, khi Giang Văn Minh vào yết kiến, vua Minh sai một đại thần ra vế đối:

-Đồng trụ đến giờ rêu vẫn mọc.

Biết họ ngạo mạn nhắc chuyện Mã Viện dẹp cuộc nổi dậy của Hai Bà Trưng, Giang Văn Minh cứng cỏi đối lại ngay:

-Bạch Đằng thuở trước máu còn loang.

Thấy sứ thần Việt Nam dám lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để đối lại, vua Minh giận quá, sai người ám hại ông.

Thi hài Giang Văn Minh được đưa về nước. Vua Lê Thần Tông đến tận linh cữu ông, khóc rằng:

-Sứ thần không làm nhục mệnh vua, xứng đáng là anh hùng thiên cổ. 

Điếu văn của vua Lê còn có câu: “Ai cũng sống, sống như ông, thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống”.

                            Theo Đinh Xuân Lâm – Trương Hữu Quýnh và Trung Lưu

II/ Khoanh vào ý trả lới đúng:

Câu 1: (0,5đ) Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng?

a. Lấy việc Liễu Thăng tử trận mấy trăm năm để thuyết phục vua.

b. Lấy việc quân đội cả ba triều đại Nam Hán, Tống và Nguyên đều thảm bại trên sông Bạch Đằng để thuyết phục vua Minh.

c. Vờ khóc than ví không có mặt ở nhà để giỗ cụ tổ năm đời.

d. Dùng thái độ cứng cỏi trong việc đối đáp với các đại thần nhà Minh.

Câu 2: (0,5đ)  Vì sao vua Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?

a. Vì vua Minh mắc mưu Giang Văn Minh phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng nên căm ghét ông.

b. Vì vua Minh thấy ông không chịu nhún nhường trước các câu đối của các đại thần trong triều mà còn dám lấy việc quân đội cả ba triều đại thất bại trên sông Bạch Đằng để đối lại.

c. Vì vua Minh thấy Giang Văn Minh  là người trí dung song toàn nên căm ghét ông.

d. Vì vua Minh người nhỏ mọn ghen ghét tài năng của ông Giang Văn Minh. 

Câu 3: (0,5đ)   Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dung song toàn.

a. Vì ông là người vừa mưu trí vừa bất khuất.

b. Ông là người biết dùng mưu buộc nhà Minh phải bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng cho nước Việt.

c. Ông là người biết giữ thể diện và danh dự cho đất nước.

d. Cả a,b,c

Câu 4: (0,5đ) Chọn quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau: “ …….thời tiết thuận lợi nên lúa rất tốt.

a. Nhờ
b. Tại

c. Vì

d. Bởi vì

Câu 5: (1đ)  Qua bài tập đọc trên muốn nói với chúng ta điều gì?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (0,5đ)   Dòng nào dưới đây là câu ghép:

a. Hôm nay tôi mới mua chiếc áo mới.

b. Biển về đêm đẹp quá.

c. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao chắc nịch.

a. Câu 7: (1đ)   Điền vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép:

b. Nhờ bạn bè giúp đỡ … ……………………………………

c. …………………….nhưng  cây cối vẫn xanh tươi.

Câu 8: (0,5đ)  Tìm vế câu và quan hệ từ trong câu sau:


Trời đã về khuya nhưng mẹ em vẫn miệt mài làm việc.

Câu 9: (1đ)  Phân tích cấu tạo của câu ghép sau:


-Mặc dù mặt trời đã xuống núi nhưng bà con nông dân vẫn hăng say gặt hái.

Câu 10: (1đ)  Đặt hai câu ghép có cặp quan hệ từ chỉ:

a. Nguyên nhân – kết quả

b. Tương phản

Tập làm văn:

Em hãy tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. 

ĐÁP ÁN MÔN: TIẾNG VIỆT

Câu 1: (0,5đ) Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng?

     c. Vờ khóc than ví không có mặt ở nhà để giỗ cụ tổ năm đời.

Câu 2: (0,5đ)  Vì sao vua Minh sai người ám hại ông Giang Văn Minh?

a. Vì vua Minh thấy Giang Văn Minh  là người trí dung song toàn nên căm ghét ông.

Câu 3: (0,5đ)   Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dung song toàn.

b. Cả a,b,c

Câu 4: (0,5đ) Chọn quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau: “ …….thời tiết thuận lợi nên lúa rất tốt.

 a. Nhờ
Câu 5: (1đ)  Qua bài tập đọc trên muốn nói với chúng ta điều gì?

(HS tự nêu)

Câu 6: (0,5đ)   Dòng nào dưới đây là câu ghép:

d. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh, như dâng cao chắc nịch.

Câu 7: (1đ)   Điền vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép:

a. Nhờ bạn bè giúp đỡ nên Hà đã tiến bộ nhiều trong học tập.
b. Tuy trời nắng hạn nhưng  cây cối vẫn xanh tươi.

Câu 8: (0,5đ)  Tìm vế câu và quan hệ từ trong câu sau:


Trời đã về khuya nhưng mẹ em vẫn miệt mài làm việc.

Vế 1: Trời đã về khuya

Vế 2: mẹ em vẫn hăng  say làm việc.

QHT: nhưng

Câu 9: (1đ)  Phân tích cấu tạo của câu ghép sau:


-Mặc dù mặt trời đã xuống núi  nhưng bà con nông dân vẫn hăng say gặt hái.

Vế 1: Mặc dù mặt trời đã xuống núi :(CN:  mặt trời; VN:  đã xuống núi)

Vế 2: nhưng bà con nông dân vẫn hang say gặt hái: ( CN : bà con nông dân ; VN: vẫn hăng say gặt hái)

Cặp quan hệ từ: mặc dù – nhưng.

Câu 10: (1đ)  Đặt hai câu ghép có cặp quan hệ từ chỉ: (HS tự đặt)
c. Nguyên nhân – kết quả

d. Tương phản

ÔN TIẾNG VIỆT 4
Đọc thầm và trả lời câu hỏi bài tập đọc sau:

            Phân xử tài tình

       Xưa có một vị quan án rất tài. Vụ án nào, ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng.

     Một hôm, có hai người đàn bà đến công đường. Một người mếu máo :

       -  Bẩm quan, con mang vải đi chợ, bà này hỏi mua, rồi cướp tấm vải, bảo là của mình.

     Người kia cũng rưng rưng nước mắt :

      - Tấm vải là của con. Bà này lấy trộm.

     Đòi người làm chứng nhưng không có, quan cho lính về nhà họ xem. Cả hai đều có khung cửi như nhau, cùng mang vải ra chợ bán hôm ấy. Ngẫm một lát, quan ôn tồn bảo:

   
- Hai người đều có lí nên ta xử thế này: tấm vải xé đôi, mỗi người một nửa.

     Thừa lệnh, lính đo vải xé ngay. Một người đàn bà bật khóc. Lập tức, quan bảo đưa cả tấm vải cho người này rồi thét trói người kia lại. Sau một hồi tra hỏi, kẻ kia phải cúi đầu nhận tội.

     Lần khác, quan tới vãn cảnh một ngôi chùa. Sư cụ đón tiếp kính cẩn, rồi nhờ tìm hộ số tiền của nhà chùa bị mất.

    Quan nói sư cụ biện lễ cúng Phật, rồi gọi hết sư vãi, kẻ ăn người ở trong chùa ra, giao cho mỗi người cầm một nắm thóc và bảo:

   - Chùa ta mất tiền, chưa rõ thủ phạm. Mỗi người hãy cầm một nắm thóc đã ngâm nước rồi vừa chạy đàn, vừa niệm Phật . Đức Phật rất thiêng. Ai gian, Phật sẽ làm cho thóc trong tay kẻ đó nảy mầm. Như vậy, ngay gian sẽ rõ.

      Mới vài vòng chạy, đã thấy một chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay cầm thóc ra xem. Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì chỉ kẻ có tật mới hay giật mình. Chú tiểu kia đành nhận tội.

                                                                               Theo Nguyễn Đổng Chi

                  Khoanh vào trước câu trả lời đúng:
 Câu 1: Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?
A. Phân xử xem ai là người tốt.

B. Phân xử xem ai là người bán vải tốt.

C. Phân xử xem ai là người dệt vải.

D. Phân xử việc mình bị mất cắp vải. 

Câu 2: Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải?

A. Cho đòi người làm chứng nhưng không có người làm chứng.

B. Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét.

C. Sai lính cắt tấm vải làm đôi chia cho mỗi người một nửa.
D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 3: Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là kẻ cắp?

A. Vì người đó được mảnh vải dài hơn.

B. Vì người đó không  phải là người đã đổ mồ hôi công sức dệt nên tấm vải đó.

C. Vì người đó không chân thật.
D. Vì người đó không thích có cả tấm vải.
Câu 4: Vì sao quan lại dùng cách cho mỗi người cầm nắm thóc đã ngâm nước chạy đàn niệm Phật để tìm ra kẻ gian?

A. Vì tin là thóc trong tay kẻ gian sẽ nảy mầm.
B. Vì cần có thời gian để thu thập chứng cứ.
C. Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên sẽ lộ mặt.
D. Vì đức phật rất thiêng sẽ chỉ ra kẻ gian.  
 Câu 5:

 a) Câu “ Tuy vụ án khó khăn nhưng quan vẫn tìm ra thủ phạm.” là câu ghép có các vế câu nối với nhau bằng:  
A. Nối với nhau bằng cặp quan hệ từ.

      B.  Nối với nhau bằng một cặp từ hô ứng.

      C.  Nối trực tiếp (không dùng từ nối).

      D.  Nối với nhau bằng một quan hệ từ.

b) Chọn cặp quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ chấm để nối hai vế của câu ghép sau: 
…………ông quan này thông minh, tài trí và hiểu tâm lí con người…………...ông đã phá được nhiều vụ án phức tạp.

Câu 6:  Theo em Quan án phá được các vụ án nhờ đâu? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................
 Câu 7: Các vế của câu ghép “Quan lập tức cho bắt chú tiểu vì kẻ có tật mới hay giật mình.” thể hiện mối quan hệ gì?
 A.    Kết quả -  nguyên nhân.      

                  B.    Điều kiện - kết quả

 C.    Nguyên nhân - kết quả.              
                  D.   Tăng tiến.     .                                          

Câu 8 : Hai câu "Xưa, có một vị quan án rất tài. Vụ án nào, ông cũng tìm ra manh mối và phân xử công bằng.” liên kết với nhau bằng cách nào?

A.  Bằng cách lặp từ ngữ , đó là từ…………………
B. Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ.  
C. Bằng từ ngữ nối.
D. Bằng cách thay thế từ ngữ: Đó là từ …………………………, thay thế cho từ …………….......................
Câu 9: Em hãy đặt câu ghép: 
a) Chỉ quan hệ nguyên nhân - kết quả: 
………………………………………………………………………………….........

b) Chỉ quan hệ tương phản:

………………………………………………………………………………….........

Câu 10.  Đặt câu  với từ “ đầu”
a)   Theo nghĩa gốc của từ:            ………………………………………………………………………………….........
b)  Theo nghĩa chuyển của từ:
………………………………………………………………………………….........
ITập làm văn: 8 điểm
   Đề bài:  Em hãy tả một ca sĩ đang biểu diễn hoặc một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.

ĐÁP ÁN TV 4

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5a
	7
	8

	0/5 đ/1câu
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	D


Câu 5: b)  (0,5điểm)     Do.......... nên.....  hoặc    Vì ............ nên.....

Câu 6:     (1điểm)  Quan án thông minh ,tài trí và hiểu tâm lí con người.
Câu 9:      (1điểm)  Đặt đúng mỗi câu ghép 0,5 điểm  (GV chấm linh hoạt)              
Câu 10 :  (1điểm)  Đặt câu  với từ “ đầu”   (GV chấm linh hoạt ) 
  a)  Nghĩa gốc của từ (0,5điểm)        Ví dụ: Cái đầu chú mèo tròn như quả cam.

  b)  Nghĩa chuyển của từ (0,5điểm)  Ví dụ: Nước đầu nguồn rất trong.

ÔN TIẾNG VIỆT 5
Em hãy đọc thầm bài “NGHĨA THẦY TRÒ ”  và thực hiện các yêu cầu bên dưới.

NGHĨA THẦY TRÒ

Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quý. Cụ giáo hỏi thăm công việc của từng người, bảo ban các học trò nhỏ, rồi nói:

          - Thầy cảm ơn các anh. Bây giờ, nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.

Các môn sinh đồng thanh dạ ran. Thế là cụ giáo Chu đi trước, học trò theo sau. Các anh có tuổi đi ngay sau thầy, người ít tuổi hơn nhường bước, cuối cùng là mấy chú tóc để trái đào. Cụ giáo Chu dẫn học trò đi về cuối làng, sang tận thôn Đoài, đến một ngôi nhà tranh đơn sơ mà sáng sủa, ấm cúng. Ở hiên trước , một cụ già trên tám mươi tuổi râu tóc bạc phơ đang ngồi sưởi nắng. Cụ giáo Chu bước vào sân, chấp tay cung kính vái và nói to: 

· Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy.

Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe. Cụ đã nặng tai. Thầy giáo Chu lại nói to câu nói vừa rồi một lần nữa. Thì ra đây là cụ đồ xưa kia đã dạy vỡ lòng cho thầy.

Tiếp sau cụ giáo Chu, các môn sinh của cụ lần lượt theo lứa tuổi vái tạ cụ già đồ. Ngày mừng thọ thầy Chu năm ấy, họ được thêm một bài học thấm thía về nghĩa thầy trò.

Theo Hà Ân
     Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng (ĐÃ KÈM ĐÁP ÁN)
1. Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy làm gì? (0,5 điểm)

a. Để xin theo học.

b. Để mừng thọ thầy.

c. Để tiễn thầy đi nhận chức ở xa.

d. Để thăm thầy.

2. Những thành ngữ nào dưới  đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ thầy giáo Chu? (0,5 điểm)
a. Tiên học lễ, hậu học văn.


b. Uống nước nhớ nguồn.

c. Tôn sư trọng đạo.

d. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư (Một chữ cũng thầy , nửa chữ cũng thầy)

3. Tìm những chi tiết trong bài cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu? (0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Từ sáng sớm, các môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Họ dâng biếu thầy những cuốn sách quý. Thầy  mời tất cả các anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng các môn sinh đồng thanh dạ ran, cùng theo thầy.

4. Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở học vỡ lòng như thế nào? Tìm những chi tiết biểu hiện tình cảm đó (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thầy giáo Chu rất tôn kính cụ đồ đã dạy thầy  từ thuở vỡ lòng. 

Chi tiết: thầy mời tất cả các học trò theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng.  Thầy chấp tay cung kính vái cụ đồ. Thầy cung kính thưa với cụ : “Lạy thầy! Hôm nay con đem tất cả môn sinh đến tạ ơn thầy”.

5.Em hãy nêu ý nghĩa của bài.(1đ) 

Ý nghĩa bài: ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp đó.
6.Gạch dưới cặp quan hệ từ trong câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?(1đ)

Tuy trời mưa to nhưng em vẫn đến trường đúng giờ. (quan hệ tương phản)

Câu 7. Thêm vế câu thích hợp vào chỗ chấm: (0,5 điểm)

Mặc dù trời hạn hán  ……………………………………………………
Câu 8. Từ đánh trong các từ : đánh cá, đánh đàn, đánh giặc có quan hệ với nhau như thế nào về ý nghĩa? (0,5 điểm)
…………………………………………………………………………………………
Từ nhiều nghĩa
Câu 9. Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ an ninh. (0,5 điểm)
A.  Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.

B. Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội

C. Không có chiến tranh và thiên tai

Câu 10.                     Trời thu thay áo mới

                           Trong biếc nói cười thiết tha

Hai câu thơ trên tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy.(1đ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Biện pháp nhân hóa. Làm cho câu văn thêm cụ thể, sinh động.

Tập làm văn 

Đề bài:  Em hãy tả một người mà em yêu quý.

                                           ÔN TIẾNG VIỆT 6

                                                 Hộp thư mật

               Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật.

     Người đặt hộp thư lần nào cũng tạo cho anh sự bất ngờ. Bao giờ hộp thư cũng được đặt tại một nơi dễ tìm mà lại ít bị chú ý nhất. Nhiều lúc, người liên lạc còn gửi gắm vào đây một chút tình cảm của mình, thường bằng những vật gợi ra hình chữ V mà chỉ anh mới nhận thấy. Đó là tên tổ quốc Việt Nam, là         lời chào chiến thắng. Đôi lúc Hai Long đã đáp lại.

     Anh dừng trước một cột cây số ven đường, giữa cánh đồng vắng. Tháo chiếc bu-gi ra xem ,nhưng đôi mắt anh không nhìn chiếc bu-gi mà chăm chú quan sát mặt đất phía sau cột cây số .Nó kìa rồi ! Một hòn đá hình mũi tên (lại chữ V quen thuộc ) trỏ vào hòn đá dẹt chỉ cách anh ba bước chân .

   Hai Long tới ngồi cạnh hòn đá ,nhìn trước ,nhìn sau ,một tay vẫn cầm chiếc bu-gi , một tay bẩy nhẹ hòn đá. hộp thư lần này là một chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng. anh nhẹ nhàng cạy đáy hộp thuốc, rút ra một mảnh giấy nhỏ, thay vào đó thư báo cáo của mình, rồi trả hộp thuốc về chỗ cũ.

     Công việc thế là xong. Một giờ nữa sẽ có người tới lấy thư. Anh trở lại bên xe ,lắp bu-gi vào rồi đạp cần khởi động máy. Tiếng động cơ nổ giòn. Chưa đầy nửa giờ sau, anh đã hòa lẫn vào dòng người giữa phố phường náo nhiệt.

                                                                   Hữu Mai

     II- Khoanh vào trước câu trả lời đúng: 

Câu 1 Chú Hai Long ra Phú Lâm làm gì ?(0,5 điểm) 
       a) Tìm hộp thư mật .

        b) Tìm hộp thư mật để lấy báo cáo và gửi báo cáo .

        c)  Gửi thư báo cáo của mình.

         d) Tìm hộp thư mật để lấy báo cáo.

Câu 2 Em hiểu  hộp thư mật dùng để làm gì ?(0,5 điểm) 
       a) Trong hộp thư người ta có đánh dấu mật khẩu .

        b)  Để đựng những thứ bí mật .

        c) Để chuyển những tin tức bí mật ,quan trọng .

        d) Trong hộp thư người ta đựng những thứ đắt tiền .

Câu 3. Nguời liên lạc ngụy trang hộp thư mật khéo léo như thế nào : (0,5 điểm) 
          a). Đặt hộp  thư ở nơi dễ tìm mà  lại ít  bị chú ý nhất,đặt dưới hòn đá .
          b) .Đặt hộp  thư ở nơi dễ tìm mà  lại ít  bị chú ý nhất,đặt trong một chiếc  vỏ đựng thuốc đánh răng  .
            c).Đặt hộp  thư ở nơi dễ tìm mà  lại ít  bị chú ý nhất,đặt dưới hòn đá , thư đựng trong một chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng.

           d) Đặt hộp  thư  trong một chiếc vỏ đựng thuốc đánh răng.

Câu 4. Qua những vật hình chữ V, người liên lạc muốn nhắn gửi chú Hai Long điều gì ? : (0,5 điểm) 
         a). Người liên lạc muốn nhắn gửi tình yêu Tổ Quốc của mình và lời chào chiến thắng .
      b). Người liên lạc muốn nhắn gửi tình yêu tới chú Hai Long của mình và lời chào chiến thắng 

   c).Người liên lạc muốn nhắn gửi tình yêu tới  các chú chiến sĩ của mình và lời chào chiến thắng 

  d)Người liên lạc muốn nhắn gửi tình yêu tới  các bạn thiếu nhi và lời chào chiến thắng 

           Câu 5. Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ trình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ? (1điểm) 

……………………………………………………………………...................           ……………………………………………………………………...................

...........................................................................................................................         ……………………………………………………………………...................           ……………………………………………………………………...................

...........................................................................................................................       

Câu 6: Thêm vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép:(1điểm) 

     a) Mặc dù nhà Nam xa ………………………………….

     b)……………………………………………nên bạn  có nhiều tiến bộ trong học tập  
  Câu 7 

    Gạch một gạch dưới chủ ngữ và  hai gạch dưới vị ngữ trong câu sau : (0,5 điểm)                     

             Hai Long phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật.

……………………………………………………………………...................           ……………………………………………………………………...................

8. Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống để có câu ghép:(1điểm) 

a) ……. cậu bé hiểu được tình yêu của mẹ dành cho mình là vô giá……cậu bé vô cùng xúc động.

b) ……cậu bé hiểu được tình yêu lớn lao của mẹ dành cho mình……cậu đã không tính những việc mình làm cho mẹ.

Câu 9: Tiếng “ăn” nào được dùng theo nghĩa gốc ?(0,5 điểm) 
         a. ăn cưới                b. ăn ảnh               c. da ăn nắng          d. ăn cơm

Câu 10. Đặt 2 câu ghép với yêu cầu sau :(1điểm)
a ) Chỉ quan hệ tăng tiến .

……………………………………………………………………...................           ……………………………………………………………………...................

b )  Chỉ quan hệ tương phản .

……………………………………………………………………...................           ……………………………………………………………………...................

Tập làm văn: Em hãy tả một ca sĩ đang biểu diễn hoặc một nghệ sĩ hài mà em yêu thích.

  Đáp án:
I . PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
Mỗi câu đúng đạt : 0,5 điểm . 

Câu 1: b

Câu 2: c

Câu 3: c

Câu 4: a

Câu 5. Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ trình báo có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ? (1điểm) 

-Hoạt động trong vùng địch của các chiến sĩ trình báo có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ,vì cung cấp những thông tin mật từ phía kẻ địch ,giúp ta hiểu hết ý đồ của địch ,kịp thời ngăn chặn ,đối phó .
  Câu 6:(1điểm)  HS tự đặt. 

  Câu 7:(0,5điểm)  Chủ ngữ :  Hai Long 

      Vị ngữ     : phóng xe về phía Phú Lâm tìm hộp thư mật.. 

 Câu 8 :(1điểm)  a  Nếu -thì .     ;  b)  Vì -nên   

Câu 9: (0,5điểm)   d

Câu 10:   (1điểm)     HS tự đặt. 

ÔN TIẾNG VIỆT 7
Đọc bài sau và hoàn thành các câu hỏi:

Cây khế thời nay


Câu chuyện cổ tích Cây khế “ Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, đem đi mà đựng” người lớn ai cũng biết. Còn các bạn nhỏ thì thuộc làu. 


Thế nhưng chuyện Cây khế nhà bà Tư - mẹ liệt sĩ thì không phải bạn nào cũng biết. Bà chỉ có hai người con là bô đội đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Hiện nay, bà sống một mình, tuổi đã già yếu. Nhà có cây khế ngọt trong vườn, thỉnh thoảng bà hái đem đi bán kiếm thêm tiền mua trầu cau.


Chờ lúc bà vắng nhà, các bạn nhỏ tha hồ leo cây, vừa bứt lá vừa hái quả. Nhiều lần như thế, bà Tư biết nhưng không hề than thở với một ai. Một hôm bà Tư trở về bất ngờ gặp bọn trẻ đang còn ở trên cây.


Bà hiền từ nói:

- Các cháu xuống cẩn thận từng cháu một, kẻo té thì khổ bà. Rồi các cháu vào đây bà kể chuyện cổ tích cho nghe. Bà không trách mắng một bạn nhỏ nào. Bà nhỏ nhẹ kể cho các bạn nhỏ nghe chuyện Cây khế. Câu chuyện cổ tích bạn nào cũng biết, cũng thuộc mà lần này mới thấy thấm, mới hiểu hết ý của nó chê trách sự vô ơn và lòng tham lam.

Từ buổi nghe kể chuyện đó, các bạn nhỏ thường xuyên đến nhà bà Tư để chăm sóc, giúp bà những việc nhỏ trong nhà hoặc trèo lên cây khế hái quả cho bà đem ra chợ bán.

                                                                      Theo uỳnh Quan NamHuỳnh Quang Nam

Câu 1.Hoàn cảnh gia đình bà Tư có gì đặc biệt?(0,5đ)

a. Bà sống một mình, hiện có hai người con đi bộ đội.

b.Bà là mẹ liệt sĩ, sống một mình lại già yếu, nhà có cây khế ngọt.

c. Bà sống cùng bọn trẻ , chủ yếu nhờ cây khế ngọt.
d.Bà sống cùng các con.
Câu 2. Biết bọn trèo lên cây khế bứt lá, hái quả, bà Tư đã xử sự như thế nào?(0,5đ)

a. Bà coi như không biết chỉ than thở một mình.

b. Bà biết nhưng không hề than thở với ai.

c. Bà biết, không trách mắng, nhỏ nhẹ khuyên răn và còn kể chuyện cổ tích cho chúng nghe.
d.Bà đã trách mắng bọn trẻ.
Câu 3. Theo em bà Tư là người như thế nào?(1đ)..........................................................

…………………………………………………………………………………………..

Câu 4. Vì sao khi nghe bà Tư kể lại câu chuyện cổ tích Cây khế, các bạn nhỏ thấy thấm thía?(0,5đ)

a. Các bạn nhỏ cảm động  vì hoàn cảnh và nỗi buồn của bà Tư.

b. Các bạn nhỏ thấm thía vì chim thần ăn khế, biết trả ơn người cho khế còn các bạn không có gì trả ơn cho bà Tư.

c. Các bạn nhỏ cảm động  vì tấm lòng nhân từ của bà Tư.
d.Vì bà Tư kể hay.
Câu 5.Em hãy đặt 1câu ghép chỉ quan hệ điều kiện - kết quả?(1đ)

……………………………………………………………………………………………

Câu 6.Gạch dưới từ có tác dụng liên kết câu trong câu được in nghiêng(0,5 đ)

“Bà chỉ có hai người con là bô đội đã hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Hiện nay, bà sống một mình, tuổi đã già yếu”. 

Em hãy cho biết hai câu trên được liên kết với nhau bằng cách nào?

……………………………………………………………………………………………

Câu 7. Sau khi nghe bà Tư kể chuyện, các bạn nhỏ đã thay đổi như thế nào?(0,5đ)


a. Các bạn vẫn tiếp tục tới nhà bà Tư hái khế và phá phách.

b. Các bạn không tới nhà bà Tư nữa.

c. Các bạn thường xuyên tới nhà bà Tư để chăm sóc, giúp bà những việc nhỏ hoặc trèo lên cây khế hái quả cho bà đem ra chợ bán.
d.Các bạn vẫn thường tới nhà bà chơi.
Câu 8. Từ đánh trong các từ : đánh cá, đánh đàn, đánh giặc có quan hệ với nhau như thế nào về ý nghĩa?

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Khoanh tròn vào các quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ, gạch một gạch dưới chủ ngữ, gạch hai gạch dưới vị ngữ của từng vế câu trong câu ghép sau:(1đ)

Bởi hoa nguyệt quế thơm ngào ngạt nên ong bướm kéo đếp rập rờn.

Câu 10.                     Trời thu thay áo mới

                             Trong biếc nói cười thiết tha

Hai câu thơ trên tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật gì ? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật ấy.(1đ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Phần viết :

 1 . Chính tả :(Nghe – viết)  Bài Tranh làng Hồ (2 điểm)

Tranh làng Hồ 


Từ ngày còn ít tuổi, tôi đã thích  những tranh lợn, gà, chuột, ếch, tranh cây dừa, tranh tố nữ của làng Hồ. Mỗi lần tết đến, đứng trước những cái chiếu bày tranh làng Hồ giải trên các lề phố Hà Nội, lòng tôi thấm thía một nỗi biết ơn đối với những người nghệ sĩ tạo hình của nhân dân. Họ đã đem vào cuộc sống một cách nhìn thuần phác, càng ngắm càng thấy đậm đà, lành mạnh, hóm hỉnh và tươi vui.

Theo Nguyễn Tuân

2.Tập làm văn

Tả một người bạn mà em quý mến.

ĐÁP ÁN

1 - b

2 - c

3. Bà Tư là người hiền từ, nhân hậu, yêu quý bọn trẻ.
4  - b

6  Hiện nay, bà sống một mình, tuổi đã già yếu.Liên kết bằng cách lặp từ.
7 c

8 . Từ nhiều nghĩa

10.Biện pháp nhân hóa. Làm cho câu văn thêm cụ thể, sinh động.
ÔN TIẾNG VIỆT 8
Đọc thầm bài tập đọc Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân và trả lời câu hỏi.

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân


Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa.


Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa. Khi tiếng trống hiệu vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhẫy để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên, tụt xuống lại leo lên…Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó những người trong đội, mỗi người một việc. Người thì ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông.Người thì nhanh tay giã thóc, giần sàng thành gạo, người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm.


Mỗi người nấu cơm đều mang một cái cần tre được cắm rất khéo vào phía dây lưng , uốn cong hình cánh cung từ phía sau ra trước mặt, đầu cần treo cái nồi nho nhỏ. Người nấu cơm tay giữ cần, tay cầm đuốc đung đưa ho ánh lửa bập bùng. Các đội vừa thổi cơm vừa đan xen nhau uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội.


Sau độ một giờ rưỡi, các nồi cơm được lần lượt trình trước cửa đình. Mỗi nồi cơm được đánh một số để giữ bí mật. Ban giám khảo chấm theo ba tiêu chuẩn : cơm trắng, dẻo và không có cháy. Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc giật giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng.

Theo Minh Nhương

Câu 1.Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ đâu?

A. Những lần đánh giặc của người Việt cổ xưa.

B. Những ngày lễ hội của làng.

C . Những ngày trẩy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông Đáy xưa.
D.Vào dịp lễ tết.
Câu 2. Tìm những chi tiết cho thấy thành viên của mỗi đội thổi cơm thi đều phối hợp nhịp nhàng, ăn ý với nhau.
……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Tại sao việc giật giải trong cuộc thi là “ niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng” ?

A. Vì giật được giải trong cuộc thi là bằng chứng cho thấy đội thi rất tài giỏi,

khéo léo, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, ăn ý.

B. Vì giải thưởng khiến cho cả đội rất vui

C. Giật giải là bằng chứng để mọi người tự hào là mình tài giỏi.
D. Vì đem lại niềm vui cho cả đội.
Câu 4. Qua bài văn, tác giả thể hiện tình cảm gì đối với một nét đẹp cổ truyền trong văn hóa dân tộc?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5. Bài tập đọc trên thuộc thể loại văn ……………………………………

Câu 6. Gạch dưới quan hệ từ trong câu và cho biết chúng biểu thị quan hệ gì?

Tuy rét vẫn kèo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

……………………………………………………………………………………

Câu 7. Thêm vế câu thích hợp vào chỗ chấm:


Hễ trời nưa to ……………………………………………………


Câu 8.  “Mặc dù có sức khỏe và được các loài chim nghiêng mình cúi chào, nhưng đại bàng cũng không cậy sức khỏe của mình để đàn áp các giống chim khác”

Dấu phẩy dùng trong câu trên có tác dụng ……………………………

Câu 9. Dòng nào nêu đúng nghĩa của từ an ninh

D.  Yên ổn hẳn, tránh được tai nạn, tránh được thiệt hại.

E. Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội

F. Không có chiến tranh và thiên tai

Câu 10. Đặt 2 câu ghép với các cặp từ sau:

A. Tuy……………………………nhưng ……………………

B. Hễ …………………………..thì……………………….


Chính tả
Cho và nhận

Thế rồi, cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất, mà chưa ai khác từng nói với tôi: “Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.
Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm cho tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận món quà, mà như người chuyển tiếp món quà cho người khác với tấm lòng tận tụy.

                                                                         Xuân Lương
Tập làm văn

Tả một người bạn mà em quý mến.

ĐÁP ÁN

Câu 1. C (0,5 điểm)

Câu 2. (1 điểm)
Người thì lấy lửa; người thì ngồi vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông; người thì nhanh tay giã thóc giần sàng thành gạo; người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm.
Câu 3. A (0,5 điểm)

Câu 4. (1 điểm) Tác giả thể hiện tình cảm trân trọng và tự hào với một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa của dân tộc.

Câu 5. (0,5 điểm) Thuộc thể loại văn miêu tả.

Câu 6.(1 điểm)        Tuy rét vẫn kèo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

Biểu thị quan hệ tương phản.

Câu 7. (0,5 điểm) Hễ trời nưa to thì đường lầy lội.

Câu 8. (0,5 điểm) Dấu phẩy có tác dụng ngăn cách các vế trong câu ghép.

Câu 9. (0,5 điểm)  B.Yên ổn về chính trị và trật tự xã hội

Câu 10. (1 điểm)
